HỆ CAO ĐẲNG: THẦY LƯỢNG
Câu hỏi trắc nghiệm và thuyết trình cho năm học 2025-1

CHƯƠNG 03
LUẬT DÂN SỰ
01. Quan hệ nhân thân là
a. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.
b. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động.

02. Tài sản 
a. Là vật, tiền, giấy tờ có giá như tiền và các quyền về tài sản.
b. Là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền sở hữu trí tuệ.
c. Là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tác giả tác phẩm.
d. Là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền thay đổi họ tên.

03. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự bao gồm: 
a. Một nhóm quan hệ là quan hệ tài sản.
b. Hai nhóm quan hệ là quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
c. Ba nhóm quan hệ là quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân và quan hệ lao động.
d. Bốn nhóm quan hệ là quan hệ tài sản, nhân thân, lao động và xã hội. 

04. Quan hệ tài sản là: 
a. Quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản.
b. Quan hệ giữa người một tài sản.
c. Quan hệ giữa người với người.
d. Quan hệ giữa người với tài sản thông qua một người. 

05. Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người bao giờ cũng: 
a. Gắn với một tài sản nhất định.
b. Gắn với một cá nhân nhất định.
c. Gắn với một đối tượng nhất định .
d. Gắn với một xã hội nhất định. 

06. Các quan hệ xã hội liên quan đến quyền sở hữu thông qua việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản do ngành luật nào điều chỉnh: 
a. Do Luật Dân sự điều chỉnh.
b. Do Luật Lao động điều chỉnh.
c. Do Luật Hình sự điều chỉnh.
d. Do Luật Hành chính điều chỉnh.

07. Hợp đồng dân sự là: 
a. Sự thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền dân sự.
b. Sự thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ dân sự.
c. Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập nghĩa vụ dân sự.
d. Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, 
nghĩa vụ dân sự. 

08. Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc:
a. Tự do, tự nguyện khi giao kết hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.
b. Tự nguyện giao kết hợp đồng nhưng có thể không phù hợp với pháp luật.
c. Hợp tác, trung thực và có thể không phù hợp với đạo đức xã hội.
d. Tự do, tự nguyện, hợp tác, trung thực và có thể không phù hợp với đạo đức xã hội. 

09. Nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự
a. Tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự, không quan tâm lợi ích của Nhà nước.
b. Có thể trái pháp luật vì quyền dân sự là quan trọng.
c. Tôn trọng và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền dân sự không quan trọng.
d. Tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự, tôn trọng lợi ích của Nhà nước, của cộng đồng và xã hội.

10. Chủ thể là cá nhân khi giao kết hợp đồng dân sự phải đạt những điều kiện về chủ thể của một giao dịch dân sự, khi là người: 
a. Phải từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự 
b. Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc có người giám hộ.
c. Người dưới 15 tuổi.
d. Khi giao dịch dân sự không cần điều kiện.

11. Người để lại thừa kế là 
a. Cá nhân sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
b. Tổ chức sau khi giải thể có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
c. Nhà nước sau khi tiêu vong có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
d. Doanh nghiệp sau khi phá sản có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.

12. Người thừa kế theo pháp luật là 
a. Cá nhân có mối quan hệ thân thích với người chết.
b. Tổ chức có mối quan hệ thân thích với người chết.
c. Nhà nước có mối quan hệ thân thích với người chết.
d. Doanh nghiệp có mối quan hệ thân thích với người chết.

13. Điều kiện để được hưởng thừa kế
a. Người hưởng thừa kế là cá nhân phải là người còn sống , pháp nhân còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
b. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người chết.
c. Người cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc.
d. Người giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc.

14. Trường hợp bị truất quyền thừa kế
a. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người chết.
b. Người thừa kế được sinh ra còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành 
thai trước khi người để lại di sản chết.
c. Hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
d. Cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc.

15. Địa điểm mở thừa kế
a. Là nơi người để lại di sản sinh ra.
b. Là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản.
c. Là nơi chết của người để lại di sản.
d. Là nơi chôn cất của người để lại di sản.

16. Địa điểm mở thừa kế là 
a. Là nơi người để lại di sản sinh ra.
b. Là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn tài sản (của người để lại di sản).
c. Là nơi chết của người để lại di sản.
d. Là nơi chôn cất của người để lại di sản.

17. Quyền định đoạt là quyền: 
a. Khai thác những lợi ích vật chất của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.
b. Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, quản lý tài sản.
c. Khai thác công dụng của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.
d. Tất cả những câu trên điều đúng. 

18. Quyền chiếm hữu là quyền: 
a. Khai thác những lợi ích vật chất của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.
b. Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, chi phối và quản lý tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.
c. Khai thác công dụng của tài sản 
d. Tất cả những câu trên điều đúng.
 
19. Quyền sử dụng là quyền: 
a. Khai thác công dụng, hưởng những lợi ích vật chất và tinh thần của tài sản mang lại trong phạm vi pháp luật cho phép.
b. Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, quản lý tài sản.
c. Kiểm soát, làm chủ, chi phối tài sản.
d. Tất cả những câu trên điều đúng.

20. Quyền sở hữu bao gồm 
a. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.
b. Quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.
c. Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.
d. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền tự do định đoạt tài sản của chủ sở hữu.

Câu 21: Năng lực của chủ thể bao gồm:
a. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi. 
b. Năng lực pháp luật và năng lực công dân 
c. Năng lực hành vi và năng lực nhận thức 
d. Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức. 

Câu 22. Một công ty xã chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là: 
a. Trách nhiệm hành chính. 
b. Trách nhiệm hình sự. 
c. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự. 
d. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. 

Câu 23: Trong quan hệ mua bán, khách thể là:
a. Quyền sở hữu căn nhà cuả người mua 
b. Quyền sở hữu số tiền của ngươì bán 
c. Căn nhà, số tiêǹ 
d. a và b đúng
Câu 24. Điều kiện để một tổ chức tham gia vào một QHPL cụ thể:
a. Chỉ cần có NLPL 
b. Chỉ cần có NLHV 
c. Có năng lực chủ thể pháp luật 
d. Cả a, b và c đều sai
25. Thời hạn
a. Là thời gian hiện tại.
b. Là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.
c. Là thời gian kéo dài từ quá khứ đến hiện tại.
d. Từ thời điểm giao kết hợp đồng.

26. Thời hiệu
a. Là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền hoặc phải thực nghĩa vụ  dân sự
b. Là thời gian phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên.
c. Là thời gian chấm dứt thời hạn.
d. Là khoảng thời gian phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên.

27. Khi người lập di chúc còn sống 
a. Có thể thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc bất cứ lúc nào.
b. Không thể thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc.
c. Theo quy định pháp luật là không thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc đã lập.
d. Có thể thay thế, bổ sung di chúc khi người để lại tài sản chết.

28. Hình thức di chúc
a. Có một hình thức là bằng lời nói.
b. Có hai hình thức là bằng văn bản và bằng lời nói.
c. Có ba hình thức là bằng văn bản, bằng lời nói và chúc ngôn.
d. Có bốn hình thức là bằng văn bản (chúc văn) và bằng lời nói (chúc ngôn).

29. Người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là
a. Tất cả con ruột, kể cả con thành niên đều được thừa kế.
b. Anh chị và em ruột của người để lại di sản.
c. Con đã thành niên mà không có việc làm.
d. Con chưa thành niên, cha mẹ, vợ chồng.

30. Người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là
a. Con đã thành niên bị tâm thần.
b. Con đã thành niên mà không có việc làm.
c. Tất cả con ruột, kể cả con thành niên đều được thừa kế.
d. Anh chị và em ruột của người để lại di sản

câu thảo luận:  Quyền nhân thân khác quyền sở hữu như thế nào trong Luật dân sự Việt Nam?





CHƯƠNG 04 
LUẬT LAO ĐỘNG

01. Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động là:
a. Các quan hệ vật chất.
b. Quan hệ lao động và các quan hệ xã hội khác có liên quan đến quan hệ lao động.
c. Các quan hệ nhân thân phi tài sản.
d. Các quan hệ nhân thân và tài sản.

02. Các chế độ bảo hiểm theo pháp luật lao động gồm:
a. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ.
b. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.
c. Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ.
d. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ, và bảo hiểm thất nghiệp.

03. Thỏa ước lao động tập thể là: 
a. Là văn bản thỏa thuận giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động. 
b. Là giao kết bằng miệng giữa một người lao động với người sử dụng lao động.
c. Là giao kết bằng miệng giữa tập thể người lao động với người lao động. 
d. Là giao kết bằng văn bản giữa tập thể người lao động với người lao động.

04. Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.
a. Bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động đều thực hiện.
b. Bắt buộc người lao động thực hiện và người sử dụng lao động không cần quan tâm. 
c. Bắt buộc người sử dụng lao động thực hiện và người lao động không cần quan tâm.
d. Bắt buộc những người lao động mới vào nghề thực hiện nghiêm túc.

05. Phương pháp điều chỉnh của Luật Lao động là: 
a. Thỏa thuận, mệnh lệnh, có sự tham gia của tổ chức công đoàn
b. Quyền uy, thỏa thuận.
c. Quyền uy, mệnh lệnh.
d. Mệnh lệnh đơn phương.

06. Người lao động có nghĩa vụ:
a. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.
b. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp.
c. Làm việc cho nhiều chủ sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo các điều kiện đã thỏa 
thuận.
e. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

07. Người sử dụng lao động có nghiã vụ:
a. Tuân thủ sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động.
b. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp.
c. Làm việc cho nhiều chủ sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo các điều kiện đã thỏa 
thuận.
d. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động.

08. Theo pháp luật lao động Việt Nam, quy định chung về độ tuổi bắt đầu được tham gia lao động là:
a. Từ đủ 16 tuổi.
b. Từ đủ 15 tuổi .
c. Từ đủ 18 tuổi. 
d. Từ đủ 21 tuổi.

09. Theo quy định chung của pháp luật lao động Việt Nam, độ tuổi được phép thuê mướn lao động là:
a. Từ đủ 16 tuổi.
b. Từ đủ 18 tuổi.
c. Từ đủ 21 tuổi.
d. Từ đủ 15 tuổi.

10. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ:
a. Đảm bảo các điều kiện lao động an toàn và vệ sinh cho người lao động.
b. Thành lập và gia nhập Công đoàn.
c. Được nhận lương theo thỏa thuận.
d. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.

11. Đâu không phải đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động là:
a. Các quan hệ việc làm.
b. Các quan hệ lao động và quan hệ liên quan trực tiếp đến lao động.
c. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
d. Các quan hệ về học nghề.

12. Chế định “giải quyết tranh chấp lao động” thuộc ngành luật nào:
a. Ngành luật kinh tế.
b. Ngành luật hôn nhân và gia đình.
c. Ngành luật lao động.
d. Ngành luật tố tụng dân sự.

13. Quyền của người lao động
a. Chấp hành sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động.
b. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật lao động.
c. Thành lập và gia nhập Công đoàn.
d. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

14. Quan hệ học nghề là?
a. Quan hệ lao động.
b. Quan hệ về quản lý lao động.
c. Quan hệ liên quan đến quan hệ lao động.
d. Quan hệ lao động và quan hệ về quản lý lao động.

15. Việc làm là:
a. Mọi hoạt động lao động trong cơ quan Nhà nước.
b. Mọi hoạt động lao động tạo ra thu nhập.
c. Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm.
d. Mọi hoạt động lao động trong cơ quan hành chính sự nghiệp.

16. Các chế định của Luật Lao động điều chỉnh là:
a. Các quan hệ lao động giữa người làm công ăn lương với người sử dụng lao 
động.
b. Các quan hệ liên quan đến kinh doanh mua bán.
c. Các quan hệ liên quan đến sự tăng trưởng kinh tế của xã hội.
d. Các quan hệ liên quan đến những giá trị văn hóa dân tộc.

17. Tiền lương lao động là một chế định của ngành luật:
a. Ngành luật dân sự.
b. Ngành luật hành chính.
c. Ngành luật hình sự.
d. Ngành luật lao động.

18. Theo quy định của luật lao động, hợp đồng lao động có:
a. Hai loại.
b. Ba loại.
c. Bốn loại.
d. Năm loại.

19. Hợp đồng lao động loại có lợi nhất cho người lao động là:
a. Hợp đồng có xác định thời hạn.
b. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
c. Hợp đồng theo mùa vụ.
d. Hợp đồng theo công việc nhất định có thời gian dưới 12 tháng.

20. Có mấy hình thức giao kết hợp đồng lao động: 
a. Một hình thức.
b. Hai hình thức.
c. Ba hình thức.
d. Bốn hình thức.

21. Thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong điều kiện lao động bình thường của Bộ luật Lao động quy định là:
a. Không quá 10 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần.
b. Từ 8 đến 10 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần.
c. Tùy thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.
d. Không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần.

22. Thời giờ làm việc ban đêm theo quy định của Bộ luật Lao động được tính từ:
a. Từ 21 giờ đến 4 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu.
b. Từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu.
c.Tùy sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng
d. Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng.

23. Tổng số ngày người lao động được nghỉ lễ - Tết trong 01 năm, theo quy định của pháp luật lao động là:
a. Tám ngày.
b. Chín ngày.
c. Mười ngày.
d. Mười một ngày.

24. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động giữa
a. Người lao động với tập thể lao động.
b. Tổ chức Công đoàn với người sử dụng lao động.
c. Người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động.
d. Người lao động, tập thể lao động với tổ chức Công đoàn.

25. Khi nghiên cứu về quyền của người sử dụng lao động thì khẳng định nào sau đây là sai
a. Được tuyển chọn người lao động, bố trí công việc theo quy định của pháp luật.
b. Được khen thưởng, xử lí người lao động vi phạm kỉ luật theo quy định của pháp luật.
c. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong mọi trường hợp.
d. Được cử đại diện để kí kết thỏa ước lao động tập thể.

26. Những cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp lao động trước toà án bao gồm:
a. Người lao động, tập thể lao động, người sử dụng lao động…
b. Tập thể lao động, người sử dụng lao động.
c. Người lao động, người sử dụng lao động.
d. Người lao động, tập thể lao động.

27. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương:
a. Ngày Giỗ tổ Hùng vương (mùng 10 tháng 3) và ngày Quốc tế phụ nữ (ngày 08 tháng 3).
b. Ngày Giỗ tổ Hùng vương (mùng 10 tháng 3) và ngày Quốc tế lao động (01/5).
c. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).
d. Ngày Quốc tế phụ nữ (ngày 08 tháng 3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).

28. Luật Lao động bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh
a. Liên quan trực tiếp đến con người.
b. Liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
c. Liên quan trực tiếp đến môi trường.
d. Liên quan trực tiếp đến thực phẩm.

29. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương: 
a. Con kết hôn. 
b. Cha hay mẹ kết hôn. 
c. Cháu nội kết hôn. 
d. Cháu ngoại kết hôn.

 30. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương: 
a. Cha hay mẹ chết. 
b. Cha hay mẹ kết hôn.
 c. Cháu nội kết hôn. 
d. Cháu ngoại kết hôn
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LUẬT BVNTD

01. Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định:
a. Người tiêu dùng chỉ có quyền không có nghĩa vụ.
b. Người tiêu dùng chỉ có nghĩa vụ không có quyền.
c. Người tiêu dùng không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ.
d. Người tiêu dùng chỉ có quyền và nhà nước phải có nghĩa vụ.

02. Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
a. Chỉ quy định quyền của người tiêu dùng.
b. Chỉ quy định nghĩa vụ của người tiêu dùng.
c. Quy định nghĩa vụ và quyền của người tiêu dùng.
d. Nhà nước không có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng. 

03. Đối tượng điều chỉnh của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là:
a. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ và người tiêu dùng.
b. Tất cả các trường học trên lãnh thổ Việt Nam.
c. Tất cả các cơ quan nhà nước.
d. Tất cả các công ty cổ phần.

04. Quyền của người tiêu dùng là:
a. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hoá khi bị khuyết tật.
b. Lắng nghe phản ánh, góp ý kiến về chất lượng hàng hoá dịch vụ, phong cách phục 
vụ….
c. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.
d. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật.

05. Nghĩa vụ của người tiêu dùng là:
a. Lắng nghe phản ánh, góp ý kiến vế chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục 
vụ, phương thức giao dịch, thanh toán…
b. Lựa chọn tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không gây nguy 
hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác.
c. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật.
d. Được đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản…

06. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ đối với người tiêu dùng là:
a. Có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng đến các cơ quan 
nhà nước liên quan đến chất lượng hàng hóa.
b. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hóa khi bị khuyết tật, nếu gây ra, 
ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản, danh dự của người tiêu dùng.
c. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục rộng rãi về kiến thức cho người tiêu cũng 
như cảnh báo các loại hàng hóa kém chất lượng, giả mạo trên thị trường.
e. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.

07. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với người tiêu dùng là:
a. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hóa khi bị khuyết tật, nếu gây ra, ảnh 
hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản, danh dự của người tiêu dùng.
b. Có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên và có biện pháp xử lý đối với những 
hàng hóa kém chất lượng, giả mạo gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng cho 
người tiêu dùng.
c. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.
d. Lắng nghe phản ánh, góp ý kiến vế chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục 
vụ, phương thức giao dịch, thanh toán…

08. Theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm:
a. Của người tiêu dùng 
b. Của Nhà nước.
c. Của doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.
d.. Của Nhà nước và toàn xã hội

09. Tại sao phải bảo vệ người tiêu dùng?
a. Tại vì trong mối quan hệ này người tiêu dùng luôn ở vị thế yếu hơn và có nguy 
cơ gánh chịu rủi ro, thiệt hại.
b. Người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện…
c. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.
d. Có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng đến các cơ quan 
nhà nước liên quan đến chất lượng hàng hóa.

10. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 có hiệu lực từ ngày:
a. Từ ngày 01/01/2011
b. Từ ngày 01/7/2011
c. Từ ngày 07/01/2011
d. Từ ngày 01/01/2014

11. Một trong các lĩnh vực quan trọng mà người tiêu dùng bị vi phạm quyền và lợi ích rất đáng quan tâm hiện nay đó là: 
a. An toàn vệ sinh giao thông đường bộ.
b. An toàn vệ sinh thực phẩm.
c. An toàn vệ sinh môi trường.
d. An toàn trong môi trường học tập.

12. Thực phẩm an toàn sẽ đóng góp vào 
a. Việc phát triển các kỹ năng sống cho học sinh sinh viên.
b. Việc phát triển nhà ở của quốc gia.
c. Việc cải thiện sức khoẻ con người, chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi.
d. Việc cải thiện môi trường học tập và làm việc.

13. Ngộ độc thực phẩm và các bệnh do thực phẩm gây ra không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ và cuộc sống của mỗi người, mà còn gây thiệt hại lớn 
a. Việc phát triển nhà ở của quốc gia.
b. Về môi trường học tập và làm việc.
c. Về kinh tế, là gánh nặng chi phí cho chăm sóc y tế.
d. Việc phát triển các kỹ năng sống cho học sinh sinh viên.

14. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần quan trọng là
a. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế.
b. Phát triển các kỹ năng sống cho học sinh sinh viên.
c. Tăng chi phí cho chăm sóc y tế.
d. Kìm hãm sự phát triển kinh tế nước nhà.

15. “Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục rộng rãi về kiến thức cho người tiêu dùng cũng như cảnh báo các loại hàng hóa kém chất lượng, giả mạo trên thị trường”… đây là trách nhiệm của:
a. Người tiêu dùng.
b. Cá nhân kinh doanh hàng hoá.
c. Tổ chức kinh doanh hàng hoá.
d. Nhà nước.

16. Chỉ có Nhà nước mới có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng:
a. Nhận đinh trên là sai, tại vì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội.
b. Nhận đinh trên là sai, tại vì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của toàn xã hội.
c. Nhận đinh trên là đúng, tại vì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của Nhà nước.
d. Nhận đinh trên là đúng, tại vì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của toàn xã hội.

17. Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận.
a. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất
b. Đây là nghĩa vụ của người tiêu dùng.
c. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.
d. Đây là trách nhiệm của Nhà nước.

18. Lựa chọn tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 
a. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh
b. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất.
c. Đây là nghĩa vụ của người tiêu dùng.
d. Đây là trách nhiệm của Nhà nước.

19. Lựa chọn tiêu dùng hàng hóa không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác.
a. Đây là tránh nhiệm của Nhà nước.
b. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất.
c. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.
d. Đây là nghĩa vụ của người tiêu dùng.

20. Thông tin cho cơ quan nhà nước biết khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
a. Đây là nghĩa vụ của người tiêu dùng.
b. Đây là quyền lợi của người tiêu dùng.
c. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.
d. Đây là tránh nhiệm của Nhà nước. 

21. Luật an toàn thực phẩm năm 2010 có hiệu lực từ ngày:
a. Từ ngày 01/01/2011
b. Từ ngày 01/7/2011
c. Từ ngày 07/01/2011
d. Từ ngày 01/01/2014
d. Từ ngày 01/01/2014

22. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có hiệu lực từ ngày:
a. Từ ngày 01/01/2014
b. Từ ngày 01/7/2024
c. Từ ngày 07/01/2025
d. Từ ngày 01/01/2026

câu hỏi thảo luận: Tại sao cần bảo vệ người tiêu dùng bằng cơ chế pháp luật?
